                                                                         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3  - TUẦN 21 
	



Tuần 21
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	TĐ- KC: Ông tổ nghề thêu  



	Tiếng Anh: 
 Bài giảng tại website của nhà trường, HS tự học.
	Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Chính tả: Ông tổ nghề thêu
	LT&C: Nhân hóa. Ôn cách đặt và tra lời câu hỏi: Ở đâu
	TLV: Nói về tri thức. Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống

	
	2
	
	   

	
	
	

	
	3
	Toán: 
-Luyện tập (tr 103) 
- Phép trừ trong phạm vi 10000
	Tiếng Anh: 
Lấy học liệu của Trung tâm
HS tự học
	Toán: Luyện tập (2 tiết) 
(tr 105 - 106)
	Đạo đức
Tôn trọng khách nước ngoài (2 tiết)
	Toán: 
Tháng – Năm 

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	


                                
                                                                   

* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
                                                                



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3  - TUẦN  22
	



Tuần 22
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	TĐ-KC: Nhà bác học và bà cụ


	Tiếng Anh: 
 Bài giảng tại website của nhà trường, HS tự học.
	Tập đọc: Cái cầu
Chính tả: Một nhà thông thái
	LT&C: Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi
	TLV: Nói, viết về người lao động trí óc

	
	2
	
	   

	
	
	

	
	3
	Toán: Luyện tập (tr 109)
	Tiếng Anh: 
Lấy học liệu của Trung tâm
HS tự học
	Toán: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

	Tự nhiên xã hội
Thân cây (bài 41 - 42)
	Toán:  Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số - Luyện tập (tr 114)

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	




* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
                                                                





THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3  - TUẦN  23
	



Tuần 23
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	TĐ-KC: Nhà ảo thuật


	Tiếng Anh: 
 Bài giảng tại website của nhà trường, HS tự học.
	Tập đọc; Chương trình xiếc đặc sắc 
Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
	LT&C: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
	TLV: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

	
	2
	
	   

	
	
	

	
	3
	Toán:  Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo) - Luyện tập (tr 116)
	Tiếng Anh:
Lấy học liệu của Trung tâm
HS tự học
	Toán: Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tr117)
	Đạo đức
Tôn trọng đám tang 
(2 tiết)
	Toán:  Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo tr 118)
Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo tr 119)


	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	




* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
                                                                


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3  - TUẦN  24
	



Tuần 24
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	TĐ-KC: Đối đáp với vua
	Tiếng Anh: 
 Bài giảng tại website của nhà trường, HS tự học.
	Tập đọc: Tiếng đàn
	LT&C: Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy
	Chính tả: Tiếng đàn

	
	2
	
	   

	
	
	

	
	3
	Toán: Luyện tập (tr 120) 
	Tiếng Anh:
Lấy học liệu của Trung tâm
HS tự học
	Toán:  Luyện tập chung (tr 120)
	Tự nhiên xã hội
Rễ cây (2 tiết)
	Toán:  Làm quen với chữ số La Mã

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	





* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
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